	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: .................................

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 

BẢNG THỐNG KÊ
[bookmark: _GoBack]Kết quả khảo sát ý kiến Nhà giáo, Cán bộ quản lý; Cơ quan, Doanh nghiệp,
Sinh viên tốt nghiệp về Giáo trình đào tạo
Năm học ...............................

	Căn cứ kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm.
	Khoa  ................... thực hiện khảo sát ý kiến Nhà giáo, Cán bộ quản lý; Cơ quan, Doanh nghiệp; Sinh viên tốt nghiệp về Giáo trình đào tạo.
	Kết quả khảo sát như sau:
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
		Số phiếu khảo sát thu được là ....., trong đó:
	- Số phiếu khảo sát của Nhà giáo, Cán bộ quản lý: .... (điền số liệu).
	- Số phiếu khảo sát của Cơ quan, doanh nghiệp: .... (điền số liệu).
	- Số phiếu khảo sát của sinh viên tốt nghiệp: .... (điền số liệu).
PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT
	1. Chương trình đào tạo của khoa

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Phù hợp
	Tỉ lệ %
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	Tỉ lệ
%
	Khác
	Tỉ lệ
%

	1
	Mức độ
	
	
	
	
	
	
	



	2. Các môn học trong Chương trình đào tạo hiện nay của Khoa đều góp phần vào việc đạt Chuẩn đầu ra của sinh viên
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Đồng ý
	Tỉ lệ %
	Không đồng ý
	Tỉ lệ %

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	



	3. Các môn học trong chương trình đào tạo mà sinh viên đang học có đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động


	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Đáp ứng tốt
	Tỉ lệ %
	Đáp ứng cơ bản
	Tỉ lệ %
	Không phù hợp
	Tỉ lệ %

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	
	
	



	4. Nội dung Giáo trình môn học các ngành mà sinh viên đang học trong chương trình đào tạo của khoa có phù hợp
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Phù hợp
	Tỉ lệ %
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	Tỉ lệ %
	Không phù hợp
	Tỉ lệ %

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	
	
	



	5. Khoa cần bổ sung nội dung gì vào Giáo trình môn học nào thì Giáo trình môn học này mới phù hợp
	
	STT
	Giáo trình
	Tổng số phiếu khảo sát
	Số phiếu chọn 
	Tỉ lệ %

	1
	Giáo trình môn học cơ sở
	
	
	

	2
	Giáo trình môn học chuyên ngành
	
	
	

	3
	Giáo trình môn thực hành
	
	
	

	4
	Không cần bổ sung nội dung
	
	
	



	6. Giáo trình môn học có danh mục tài liệu tham khảo và tài liệu tham khảo phải có độ tin cậy và nguồn gốc rõ ràng
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Có
	Tỉ lệ %
	Không có
	Tỉ lệ %
	Tin cậy, rõ ràng
	Tỉ lệ %
	Không tin cậy, không rõ ràng
	Tỉ lệ %

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	7. Giáo trình môn học khoa đang giảng dạy có đảm bảo phù hợp với các trang thiết bị, nguồn học liệu và phương tiện dạy học hiện có
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Rất phù hợp
	Tỉ lệ %
	Phù hợp
	Tỉ lệ %
	Ít phù hợp
	Tỉ lệ %
	Không phù hợp
	Tỉ lệ %

	1
	Mức độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	8. Giảng viên bộ môn giới thiệu các trang web, giáo trình, tài liệu tham khảo mới, cập nhật bằng tiếng Việt, tiếng Anh
	
	S
T
T
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Rất thường xuyên
	Tỉ lệ %
	Thường xuyên
	Tỉ lệ %
	Rất ít
	Tỉ lệ %
	Không có
	Tỉ lệ %

	1
	Mức độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	9. Giáo trình môn học Thầy/Cô đang sử dụng có cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của môn học trong chương trình đào tạo
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Rất cụ thể hóa
	Tỉ lệ %
	Cụ thể hóa
	Tỉ lệ %
	Chưa cụ thể hóa hoàn toàn
	Tỉ lệ %
	Không cụ
thể
hóa
	Tỉ lệ %

	1
	Mức độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	10. Giáo trình môn học trong chương trình đào tạo có tạo điều kiện để Anh/Chị nắm vững kiến thức và phát huy các kỹ năng từ đó tích cực, chủ động trong học tập

	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Có
	Tỉ lệ %
	Không có
	Tỉ lệ %

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	



	11. Giáo trình môn học Thầy/Cô đang sử dụng có tạo điều kiện để Thầy/Cô thực hiện nhiều phương pháp dạy học tích cực
	
	STT
	Kết quả khảo sát
	Tổng số phiếu khảo sát
	Có
	Tỉ lệ %
	Không có
	Tỉ lệ
%

	1
	Kết quả khảo sát
	
	
	
	
	



	12. Các ý kiến và đề nghị của Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Cơ quan, Doanh nghiệp, Sinh viên tốt nghiệp

(Khoa Tổng hợp các ý kiến nếu có trong các phiếu khảo sát, loại bỏ ý kiến trùng)

PHẦN III: KẾT LUẬN
	- Đây là kết quả thống kê,  tổng hợp khảo sát ý kiến về hoạt động đào tạo, cụ thể là về Giáo trình đào tạo hàng năm của khoa ...... 
	- Những ý kiến trả lời của Quý Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Cơ quan, Doanh nghiệp, Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nghiên cứu để sử dụng trong công tác cập nhật, điều chỉnh Giáo trình đào tạo của Khoa ....
		TRƯỞNG KHOA

1


